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ĐỀ ÁN 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG NUÔI CÁ AO HẦM
 

 

 
 

              - Cá nhân/đơn vị nuôi ………………………………………

              - Khu vực nuôi:……………………………………………...................
  

 

……………………., tháng …. năm 200…

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v đề nghị xác nhận đề án bảo vệ 

môi trường hoạt động nuôi cá ao hầm
	…………………, ngày … tháng … năm… …


Kính gửi: ………………………………………………....................
Tôi tên là: …….………………….……........................................, Chủ khu nuôi cá ao hầm ........................................................................................................
- Địa điểm hoạt động: ……………………………………………………..;

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..;

- Điện thoại: ………………………; Fax: …………………………; 

Xin gửi quý ……………………………………………... những hồ sơ sau:

- 03 (ba) bản Đề án bảo vệ môi trường hoạt động nuôi cá ao hầm;
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: khu nuôi cá ao hầm của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị ……………………………………………… xác nhận đề án bảo vệ môi trường cho khu nuôi cá ao hầm của chúng tôi.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu,
	Chủ ao nuôi


	.....................................................

.....................................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: ........../...........-GXN
	............................., ngày........ tháng.......... năm..........


GIẤY XÁC NHẬN
ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Hoạt động nuôi cá ao hầm của .................................................................

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường;

Xét nội dung đề án bảo vệ môi trường hoạt động nuôi cá ao hầm kèm theo Văn bản đề nghị xác nhận số ….. ngày ....../....../............ của ...............................,

...................................................................XÁC NHẬN
Điều 1. Xác nhận .............................................. đã đăng ký và cam kết thực hiện đề án bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động nuôi cá ao hầm ngày … tháng … năm …......

Điều 2. Chủ khu nuôi cá ao hầm có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung về bảo vệ môi trường nêu trong đề án bảo vệ môi trường được xác nhận và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Xây dựng và vận hành đầy đủ các công trình thu gom và xử lý nước thải và các chất thải khác đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống sự cố môi trường đúng theo quy định.

2. Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo nội dung đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Định kỳ tối thiểu 02 lần/năm báo cáo kết quả giám sát môi trường về cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát.

3. Thời hạn hoàn thành các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường theo kế hoạch trong đề án được phê duyệt. Quá thời hạn nêu trên, chủ khu nuôi cá ao hầm không thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Sau khi hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường phải có văn bản báo cáo cơ quan xác nhận về các nội dung đã hoàn thành để kiểm tra, giám sát.

Điều 3. Đề án bảo vệ môi trường hoạt động nuôi cá ao hầm và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 của Giấy xác nhận này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của khu nuôi cá.

Điều 4. Giấy xác nhận này giá trị kể từ ngày ký.
	Nơi nhận:

- Ông/Bà ..............................;

- ............................................

- Lưu.
	.............................................................


I. Sơ lược về tình hình hoạt động khu nuôi cá
1. Các thông tin chung:
- Chủ ao nuôi: ……………………………………………………………..
- Địa chỉ liên lạc: ..........................................................., tổ ….......……., ấp (khóm) ……..…………........, xã (phường, thị trấn) ……….......………., huyện (thị, thành phố) …..………………, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: ………………………; Fax: ………………………….;
- Địa chỉ ao nuôi : ..........................................................., tổ ….......……., ấp (khóm) ……..…………........, xã (phường, thị trấn) ……….......………., huyện (thị, thành phố) …..………………, tỉnh An Giang.
+ Phía trước tiếp giáp với: …………………………………………………
………………………………………………………………………………….....
+ Phía sau tiếp giáp với: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………....
+ Phía trái tiếp giáp với: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………
+ Phía phải tiếp giáp với: ……..…………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Tóm tắt hiện trạng hoạt động của khu vực nuôi cá:

- Tổng diện tích đất khu nuôi: ………………………………m2. 

- Tổng diện tích mặt nước: ………………….………………m2. 

- Số ao nuôi: ……….. ao.

+ Diện tích ao 1: ……. m2;
+ Diện tích ao 2:…… m2; 
+ Diện tích ao 3: ……. m2;
+ Diện tích ao 4: …… m2;
+  ...........................................;

+ ……………………………;

+ .................................……...; 
- Ao xử lý nước thải: …...... ao.

+ Diện tích ao 1: …… m2; 
+ Diện tích ao 2:…. m2; 
+ Diện tích ao 3: ……. m2;
+ Diện tích ao 4: …… m2;
 + ……………………......................., 

- Sản lượng sản xuất: ..........vụ/năm; sản lượng thu hoạch: ..... .....tấn/năm.

- Diện tích nhà kho, nhà ở công nhân: ………….m2. 

- Diện tích đất còn lại: ………….m2. 

- Số lượng Máy bơm nước sử dụng: …………………… máy 
- Nhiên liệu sử dụng:
+ Điện

kW/tháng

+ Dầu

lít/tháng

+ Khác:

/tháng

- Loại thức ăn sử dụng 
+ Công nghiệp

tấn/tháng

+ Tự chế

tấn/tháng

+ Khác:

tấn/tháng

- Nguồn cung cấp nước cho hoạt động nuôi cá: 
+ Sông

m3/ngày đêm.
+ Kênh

m3/ngày đêm.
+ Rạch

m3/ngày đêm.
- Năm bắt đầu nuôi cá: …………………… 

- Số lượng công nhân: ……………… người.
II. Thống kê, đánh giá các nguồn thải chính:

1. Đối với nước thải:
- Lượng nước thải phát sinh từ các ao nuôi cá: .................m3/ngày đêm.

- Môi trường tiếp nhận nước thải: 
+ Sông



+ Kênh



+ Rạch


2. Đối với chất thải rắn: 
· Rác thải từ khu nuôi cá:

+ Bao bì

kg/ngày.

+ Xác cá chết

kg/ngày.
+ Bùn ao

m3/lần nạo vét.
· Rác thải sinh hoạt: 
kg/ngày.

3. Đối với khí thải, tiếng ồn
· Nguồn phát sinh khí thải:

+ Máy nổ

+ Lò nấu

+ Khác

 
· Nguồn phát sinh tiếng ồn:

+ Máy nổ

+ Khác


4. Chất thải khác (nếu có):



III. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và kế hoạch 
thực hiện.
1. Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện:
Đối với nước thải:
a. Xử lý tự nhiên

Diện tích mặt nước ao nuôi và ao xử lý theo tỉ lệ 1:1. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 24 – 28 giờ.

b. Xử lý tự nhiên phối hợp cây lục bình

Diện tích mặt nước ao xử lý có lục bình bằng1/3 diện tích mặt nước ao nuôi. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 8 - 12 giờ.

c. Xử lý sinh học phối hợp cơ học

Diện tích mặt nước ao xử lý bằng1/4 diện tích mặt nước ao nuôi. Nước thải trong ao xử lý được sục khí liên tục. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng 
khoảng 8 giờ.

d. Xử lý bằng phương pháp khác:                 


Đối với rác thải:

· Rác thải từ khu nuôi cá: 

· Bao bì:

+ Bán

+ Tái sử dụng

+ Khác               


· Xác cá chết:

+ Chôn lấp hợp vệ sinh

+ Bán làm thức ăn cho cá

+ Khác                                     

· Bùn ao:

+ Ao chứa bùn                                     


+ Sân phơi bùn                                     


+ Khác                                     


· Rác thải sinh hoạt: 

· Chôn lấp

· Đốt

· Xe thu gom
· Khác
           


Đối với khí thải, tiếng ồn
· Khí thải:
  
+ Gắn thiết bị lọc khí cho các máy nổ

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực nuôi cá

+ Khác


· Tiếng ồn: 
+ Lắp đặt thiết bị giảm thanh

+ Xây hầm máy chứa các máy nổ

+ Khác                  

Biện pháp giảm thiểu các tác động khác (nếu có): ............................ ................................................................................................................................. 
2. Các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện:

Đối với nước thải:
a. Xử lý tự nhiên

Diện tích mặt nước ao nuôi và ao xử lý theo tỉ lệ 1:1. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 24 – 28 giờ.

b. Xử lý tự nhiên phối hợp cây lục bình

Diện tích mặt nước ao xử lý có lục bình bằng1/3 diện tích mặt nước ao nuôi. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 8 - 12 giờ.

c. Xử lý sinh học phối hợp cơ học

Diện tích mặt nước ao xử lý bằng1/4 diện tích mặt nước ao nuôi. Nước thải trong ao xử lý được sục khí liên tục. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng 
khoảng 8 giờ.

d. Xử lý bằng phương pháp khác:                 


Đối với rác thải:

· Rác thải từ khu nuôi cá: 

· Bao bì:

+ Bán

+ Tái sử dụng

+ Khác                     

· Xác cá chết:

+ Chôn lấp hợp vệ sinh

+ Bán làm thức ăn cho cá

+ Khác                                       

· Bùn ao:

+ Ao chứa bùn                                     


+ Sân phơi bùn                                     


+ Khác                                     


· Rác thải sinh hoạt: 

· Chôn lấp

· Đốt

· Xe thu gom
· Khác
           


Đối với khí thải, tiếng ồn
- Khí thải:

+ Gắn thiết bị lọc khí cho các máy nổ

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực nuôi cá

+ Khác


- Tiếng ồn: Lắp đặt thiết bị giảm thanh.
+ Lắp đặt thiết bị giảm thanh.

+ Xây hầm máy chứa các máy nổ

+ Khác                  

Các công trình xử lý môi trường trên chúng tôi sẽ tiến hành 
triển khai thực hiện và đưa vào vận hành trong thời gian hạn chót là
 ngày ........tháng ..... năm ......  
IV. Chương trình giám sát môi trường
Giám sát nước thải sau xử lý: 
- Vị trí lấy mẫu: 1 mẫu tại đầu ra của hệ thống xử lý; 

- Tần suất giám sát là 02 lần/năm

- Các chỉ tiêu quan trắc: pH, chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD.

  - Tiêu chuẩn áp dụng so sánh: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 : 2005.

Chế độ báo cáo

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và kết quả giám sát môi trường định kỳ gửi báo cáo về phòng Tài nguyên và Môi trường 02 lần/năm (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm).
V. Cam kết thực hiện:

 Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong đề án đưa trình. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ của đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận. Cam kết xử lý nước thải ao nuôi đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.
	  
	.........................., ngày…… tháng…… năm…….
Chủ ao nuôi


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ AO NUÔI VÀ AO XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Vẽ bằng tay hoặc máy)
	 

 




(Địa chỉ: ............................................., tổ .................., ấp (khóm) .....................................,

 xã (phường, thị trấn) ..............................., huyện (thị, thành phố) ................................., tỉnh An Giang
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